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Stakeholder Engagement Plan
Dự án Thúc đẩy phát triển điện mặt trời ở Việt Nam (VISTA)
Vietnam Solar Transition Accelerator (VISTA)
1. Giới thiệu
Năng lượng mặt trời có thể trở thành một nhân tố thay đổi cuộc chơi cho Việt Nam vì hiện nay nguồn năng lượng này có chi phí thấp nhất ở hầu hết các quốc gia, tài nguyên năng lượng mặt trời được phân bố rộng rãi và điện mặt trời (PV) đã được sản xuất dưới dạng mô đun và có thời gian xây dựng ngắn hơn so với các nhà máy điện khác. Sản xuất điện mặt trời có thể đóng một vai trò quan trọng xét từ nhiều khía cạnh khác nhau: (i) biến đổi khí hậu, (ii) an ninh năng lượng, (iii) tiếp cận năng lượng vì đây là nguồn năng lượng được lắp ráp dưới dạng mô đun, (iv) đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh vì thời gian xây dựng ngắn và (iv) phát triển tại chỗ  theo hướng tích hợp công nghiệp và phát triển cộng đồng. Điện mặt trời có thể giúp Việt Nam đối phó với tình trạng thiếu điện sắp tới trong khi vẫn đảm bảo không phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.
Từ năm 2017, Chính phủ Việt Nam đã và đang thúc đẩy điện mặt trời và điện gió thông qua chính sách giá điện ưu đãi cho năng lượng tái tạo hòa lưới (FIT) để huy động đầu tư tư nhân vào sản xuất năng lượng tái tạo. Khi Tổng sơ đồ phát triển điện 7 (TSĐ 7) được sửa đổi vào năm 2016, giá điện mặt trời và điện gió vẫn không thể cạnh tranh với điện từ năng lượng hóa thạch và mục tiêu 12 GW điện mặt trời và 6 GW điện gió vào năm 2030 đã được công bố. Để hỗ trợ phát triển điện mặt trời và điện gió, năm 2017, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định giá FIT cố định cho các hợp đồng mua bán điện (PPA) thời hạn 20 năm là 9,35 UScent/kWh cho điện mặt trời và 7,8 UScent/kWh, sau đó tăng lên 8,5 UScent/kWh vào năm 2018 cho điện gió. Chính sách giá FIT điện mặt trời đã hết hiệu lực vào tháng 6 năm 2019. Khoảng 4,5 GW điện mặt trời đã được phát triển theo giá FIT trước Quý III/2019, đáp ứng các mục tiêu về điện mặt trời của năm 2025 trong năm 2019 và 300 MW điện gió trên bờ/gần bờ. Các thảo luận về giá FIT điện mặt trời lần 2 đang diễn ra với giá được đề xuất trong khoảng 6-9 UScent/kWh.

Trong vài năm gần đây, khi được thúc đẩy theo hình thức đấu thầu cạnh tranh được tổ chức tốt, điện mặt trời đã đạt mức giá từ 2,4 đến 5 cent/kWh ở các nước đang phát triển, đây là chi phí thấp nhất so với điện than ở Việt Nam. Năm 2019, Tunisia, Ethiopia, Uzbekistan, Zambia và Philippines đã công bố giá PPA lần lượt là 2,44; 2,56; 3,9 và 4,5 UScent/kWh. Những mức giá này là kết quả của kết hợp giữa giảm chi phí vốn (CAPEX), đặc biệt là chi phí mô-đun điện mặt trời do cạnh tranh cao giữa các nhà sản xuất điện mặt trời độc lập (IPP), quy mô thị trường và lựa chọn IPP cạnh tranh. Một lựa chọn cạnh tranh được tổ chức tốt lành mạnh về tài chính có thể thu hút các IPP cạnh tranh về chi phí và đảm bảo chi phí vốn thấp.
Để hỗ trợ phát triển các dự án NLMT tư nhân với chi phí thấp nhất, điều cốt yếu là (i) thiết kế và triển khai các cuộc đấu thầu cạnh tranh được tổ chức tốt và minh bạch, và (ii) cung cấp các công cụ giảm thiểu rủi ro phù hợp cho lĩnh vực tư nhân. Ngân hàng Thế giới cùng với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Cơ quan Năng lượng tái tạo Quốc tế (IRENA) và Liên minh Năng lượng Mặt trời Quốc tế (ISA), đang cùng nhau hợp tác trong một Sáng kiến ​​mới để hỗ trợ phát triển điện mặt trời bền vững thúc đẩy đầu tư tư nhân ở các nước phát triển, Sáng kiến ​​Giảm thiểu Rủi ro Năng lượng mặt trời (SRMI) được đổi tên thành Sáng kiến ​​Giảm thiểu Rủi ro Năng lượng tái tạo bền vững. Dựa trên khảo sát thị trường khu vực tư nhân được thực hiện vào cuối năm 2018[footnoteRef:1], các rủi ro chính được IPP nhận diện là (i) rủi ro của bên bao tiêu điện, (ii) các thỏa thuận pháp lý/hợp đồng, (iii) năng lực của đối tác trong mua sắm đấu thầu, (iv) năng lực lưới điện/rủi ro cắt giảm và (v) mức độ sẵn sàng của đất đai. Cụ thể đối với Việt Nam, các IPP nhận diện rằng  rủi ro cắt giảm, khả năng vay vốn của các tài liệu và tính sẵn sàng của đất đai là các nút thắt chính trong triển khai. [1:  Khảo sát thị trường được tiến hành với 50 IPP/tổ chức cho vay ở các nước đang phát triển theo hình thức phỏng vấn trực tiếp] 

Với hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Việt Nam đã chính thức quyết định chuyển từ FIT sang đấu thầu cạnh tranh. Ngân hàng Thế giới đang hỗ trợ Việt Nam chuyển từ chương trình giá FIT sang đấu thầu cạnh tranh. Từ năm 2017, Ngân hàng Thế giới đã tiến hành công việc ở phía thượng tầng để triển khai điện mặt trời, do Chương trình Hỗ trợ Quản lý ngành Năng lượng của Ngân hàng Thế giới (WB-ESMAP) hỗ trợ, cụ thể là Chiến lược Phát triển Điện mặt trời được hoàn thiện vào tháng 10 năm 2018, một chiến lược đo cường độ bức xạ mặt trời, phân tích khả nưng tích hợp năng lượng tái tạo biến đổi (VRE) và phát triển nhà máy điện mặt trời quy mô lớn, lập chiến lược và bản đồ điện mặt trời trên mái nhà, và các công việc ở phía hạ tầng của điện mặt trời, do Quỹ Hạ tầng toàn cầu (GIF) tài trợ, cụ thể là Chiến lược và Khung Đấu thầu cạnh tranh điện mặt trời và hỗ trợ giao dịch do Bên tiếp nhận thực hiện. Dựa trên công việc này, Chính phủ Việt Nam đang thiết kế và triển khai một chương trình đấu thầu cạnh tranh điện mặt trời để huy động đầu tư khu vực tư nhân với quy mô và giá cả phù hợp. Chính phủ Việt Nam hiện đang soạn thảo Quyết định của Thủ tướng để chính thức quyết định chuyển sang đấu thầu cạnh tranh.
[bookmark: OLE_LINK4]Tuy nhiên, ngay cả khi điện mặt trời và điện gió có chi phí thấp nhất ở hầu hết các quốc gia hiện nay thì sự thâm nhập lớn của VRE thường sớm bị hạn chế do những giới hạn về kỹ thuật và thương mại. Những thách thức chính liên quan đến tích hợp VRE vào lưới điện là do tính chất dễ thay đổi và không chắc chắn của nó và chỉ có thể sản xuất điện vào ban ngày đối với điện mặt trời. Ba vấn đề cần phải xem xét khi triển khai tích hợp VRE vào lưới: (i) công suất cho cơ cấu phát điện để đáp ứng nhu cầu vào bất kỳ giờ nào trong năm, xem xét sự biến đổi của VRE; (ii) tối ưu kinh tế về chi phí vận hành hệ thống điện, sau khi đã tính đến việc giảm chi phí nhờ VRE và chi phí đầu tư cần thiết để triển khai và tích hợp VRE; và (iii) những giới hạn của công suất điện mặt trời để duy trì sự ổn định của lưới điện, do tính biến đổi và khả năng giới hạn của nó để góp phần cân bằng giữa nhu cầu và phát điện.

Cần phải đầu tư cho hiện đại hóa và nâng cấp lưới điện để đảm bảo mức độ thâm nhập lớn của VRE có chi phí thấp nhất tại Việt Nam. Tận dụng lợi thế của sản xuất điện từ năng lượng tái tạo biến đổi đòi hỏi phải mở rộng và hiện đại hóa đáng kể lưới điện. Các công nghệ và quy trình cụ thể có thể được sử dụng để hỗ trợ chuyển đổi dần dần các hệ thống điện thành lưới điện “thân thiện với VRE” giúp giảm đáng kể chi phí tích hợp trong dài hạn. Sự tham gia của VRE đòi hỏi phải lập quy hoạch hệ thống điện và quản lý lưới điện để thích ứng với các đặc điểm cụ thể của VRE. Nó cũng đòi hỏi cần có các phương pháp dự báo tốt hơn và các yêu cầu nghiêm ngặt về các tiêu chuẩn của lưới điện (Grid code). Củng cố lưới điện sẽ hỗ trợ tích hợp VRE (theo quy hoạch truyền tải chi phí thấp nhất) tại Việt Nam có thể bao gồm (i) bổ sung hoặc thay thế đường dây và máy biến áp để mở rộng lưới và nâng cao công suất (để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cũng như tích hợp nguồn VRE), (ii) thiết bị để ổn định các vấn đề về điện áp và tần số, như bộ tụ điện, bộ ắc quy lưu trữ và bộ bù công suất phản kháng khác, cùng với hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt (FACT) và (iii) thiết bị để vận hành lưới điện nhanh hơn và hiệu quả hơn, như như các hệ thống giám sát, hệ thống dự báo nhu cầu và phát điện, và máy tự động để điều khiển các tổ máy phát điện và vận hành lưới điện thông qua điều khiển phát điện tự động với hệ thống SCADA vững chắc.
Dựa trên những thách thức để phát triển đã được nhận diện và cụ thể là rủi ro hạn chế lưới điện ở Việt Nam, hai phương án triển khai, đó là đấu thầu cạnh tranh theo trạm biến áp và đấu thầu cạnh tranh nhà máy điện mặt trời quy mô lớn, được xác định là phù hợp nhất với Việt Nam. Các phương án này tìm cách giải quyết các hạn chế chính ở Việt Nam, đó là tình trạng khả dụng của lưới điện, rủi ro cắt giảm và quy trình giao đất phức tạp. Cả hai phương án đều nhằm mục đích giảm rủi ro phát triển mà các IPP nhận thức được, do đó giảm chi phí rủi ro trong chi phí vốn và giảm chi phí tích hợp sản xuất điện mặt trời vào lưới điện cho EVN. Kết quả chính dự kiến ​​là giảm giá điện trong PPA do các nhà đầu tư đề xuất. Cụ thể là:
a. [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Ở phương án đấu thầu cạnh tranh theo trạm biến áp, chính phủ xác định các trạm biến áp có MW công suất khả dụng và một lượng công suất MW nhất định tại mỗi trạm biến áp được mở để đấu thầu. Nó giúp tối ưu hóa sử dụng công suất truyền tải hiện có trong việc triển khai các dự án điện mặt trời, giảm chi phí tiềm năng để tích hợp chúng. Điều này giúp chủ động thúc đẩy đầu tư lưới điện cần thiết để sản xuất điện VRE mới. Theo phương án này, các IPP có trách nhiệm lựa chọn mặt bằng. Do đó, họ chịu trách nhiệm cho các tác động môi trường và xã hội và cần tuân thủ, ở mức tối thiểu, theo quy định của Việt Nam.
b. [bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK22]Khái niệm nhà máy Điện mặt trời quy mô lớn, với các biện pháp giảm thiểu rủi ro toàn diện được chuẩn bị trước (đó là các đảm bảo về mặt bằng, giải tỏa công suất và giấy phép), sẽ góp phần đạt được mức giá điện hiệu quả. Chính phủ xác định (các) địa điểm, tiến hành giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng cho nhà máy Điện mặt trời quy mô lớn có thể bao gồm từ đường dây giải tỏa công suất đến các yếu tố cơ bản (như hàng rào, đường đi, chiếu sáng, v.v…). Chính phủ tiến hành đánh giá môi trường và xã hội cũng như các nghiên cứu địa kỹ thuật và xin giấy phép môi trường trước khi đấu thầu để cung cấp cho IPP được lựa chọn cảm thấy hoàn toàn yên tâm rằng các địa điểm này hợp lý về môi trường và xã hội. Khi dự án đã sẵn sàng để đấu thầu cạnh tranh, quy trình đấu thầu bắt đầu và IPP thắng thầu chịu trách nhiệm về tài chính, xây dựng và vận hành dự án điện mặt trời.
2. Mô tả dự án
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK23]Dự án Thúc đẩy phát triển điện mặt trời ở Việt Nam (VISTA) nhằm mục đích hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thí điểm đấu thầu cạnh tranh các IPP lần đầu tiên ở Việt Nam. Hỗ trợ kỹ thuật bao gồm hỗ trợ pháp lý và mua sắm đấu thầu toàn diện là cần thiết để đảm bảo thực hiện thành công. Dự án hiện tại được GIF tài trợ là hỗ trợ mua sắm đấu thầu (bao gồm một số hỗ trợ pháp lý và kỹ thuật) dưới hình thức tư vấn giao dịch. Dự án được triển khai song song với hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng do WB-ESMAP tài trợ và được triển khai theo Chương trình ASA (P171453). Hỗ trợ kỹ thuật này sẽ giúp Chính phủ (i) lựa chọn các trạm biến áp cho Đấu thầu cạnh tranh thí điểm theo trạm biến áp, (ii) hiểu rõ hơn nhu cầu nâng cấp lưới (hỗ trợ về ắc quy lưu trữ, điều độ, điện áp và tần số) để tích hợp VRE có thể được tài trợ theo hình thức Tài trợ Dự án Đầu tư mới (IPF) và (iii) xác định các Tỉnh phù hợp và lựa chọn các lô đất cho các nhà máy Điện mặt trời quy mô lớn.
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK28]Dự án có ba hợp phần, bao gồm (i) hỗ trợ giao dịch lựa chọn IPP theo hình thức Đấu thầu cạnh tranh theo trạm biến áp; (ii) hỗ trợ giao dịch lựa chọn IPP theo hình thức Đấu thầu cạnh tranh nhà máy điện mặt trời quy mô lớn và (iii) nâng cao năng lực. Cụ thể là:
a. Hợp phần 1: Hỗ trợ giao dịch lựa chọn IPP theo hình thức Đấu thầu cạnh tranh theo trạm biến áp (750.000 USD). Hợp phần 1 là tài trợ cho hỗ trợ tư vấn giao dịch (pháp lý, mua sắm và kỹ thuật) để chuẩn bị và thực hiện Đấu thầu cạnh tranh thí điểm theo trạm biến áp 500MW, theo đó việc lựa chọn địa điểm và các vấn đề liên quan đến các biện pháp bảo vệ sẽ được thực hiện bởi các IPP thắng thầu. Chính phủ chỉ lựa chọn các trạm biến áp mà các IPP có thể đấu nối các dự án của họ;

b. [bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]Hợp phần 2: Hỗ trợ giao dịch lựa chọn IPP theo hình thức Đấu thầu cạnh tranh nhà máy điện mặt trời quy mô lớn (600.000 USD). Hợp phần 2 là tài trợ cho hỗ trợ tư vấn giao dịch (pháp lý, mua sắm và kỹ thuật) để chuẩn bị và thực hiện Đấu thầu cạnh tranh nhà máy điện mặt trời quy mô lớn 500 MW, theo đó việc lựa chọn địa điểm và đánh giá các biện pháp bảo vệ sẽ được Chính phủ tiến hành trước khi đấu thầu cạnh tranh chọn IPP. Hợp phần 2 là điều kiện để Chính phủ quyết định chính thức có nên tiến hành phương án nhà máy điện mặt trời quy mô lớn hay không. Trong trường hợp đó, các quỹ bổ sung từ Chính phủ Việt Nam và/hoặc quỹ SRMI/ESMAP cần được huy động cho lập nghiên cứu khả thi (FS) và đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA); và

c. Hợp phần 3: Nâng cao năng lực (150.000 USD). Hợp phần 3 sẽ tập trung vào hỗ trợ trực tiếp cho MOIT, chính quyền địa phương và EVN để nâng cao năng lực nội bộ nhằm giảm phụ thuộc vào các tư vấn bên ngoài cho các quy trình đấu thầu cạnh tranh tiếp theo và tài trợ cho chi phí gia tăng của MOIT trong  quá trình thực hiện dự án. Hợp phần này sẽ tài trợ cho (i) các chuyên gia tư vấn trong nhóm của họ và (ii) các hội thảo đào tạo/trao đổi kiến thức và (iii) đi công tác.
3. Tổng kết các hoạt động với sự tham gia của các bên liên quan đã thực hiện
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]Kể từ năm 2018, với hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Việt Nam đã tổ chức nhiều hội thảo về triển khai điện mặt trời và đấu thầu cạnh tranh:
a. Tháng 01/2018 – tổ chức hội thảo giữacác Bộ (Bộ Công Thương, Bộ KHĐT) và EVN về các vấn đề về triển khai năng lượng mặt trời, tích hợp VRE và đấu thầu cạnh tranh
b. [bookmark: OLE_LINK33]Tháng 09/2018 – Tổ chức Hội thảo lần đầu về Đấu thầu cạnh tranh các dự án điện mặt trời với sự tham dự của đại diện từ các Bộ, lĩnh vực tư nhân và các Tỉnh.
c. Tháng 09/2018: Gặp gỡ với hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Phước.
d. Tháng 01/2019 – Tổ chức Hội thảo lần hai về Đấu thầu cạnh tranh các dự án điện mặt trời với sự tham dự của các Bộ, lĩnh vực tư nhân và đại diện các Tỉnh.
e. [bookmark: OLE_LINK34]Tháng 04/2019 – Hội thảo về pháp lý đầu tiên với các Bộ.
f. Tháng 07/2019 – Hội thảo về pháp lý lần hai với các Bộ.

4. Tham gia của các bên liên quan
4.1 Nhận diện và phân tích các bên liên quan
ESS10 đề cập đến việc nhận diện các cá nhân, các nhóm và các bên liên quan khác có thể bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi dự án, tích cực hoặc tiêu cực. HTKT này dự kiến không có bên liên quan nào cũng như bất kỳ cá nhân hoặc nhóm người bị thiệt thòi/dễ bị tổn thương (các bên bị ảnh hưởng bởi dự án) sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi dự án. Người tiêu dùng, đặc biệt là những người thiệt thòi và dễ bị tổn thương sẽ có ảnh hưởng tích cực vì thực hiện dự án sẽ giúp cung cấp cho họ nguồn điện xanh/sạch hơn.
Các bên liên quan có thể bao gồm cộng đồng hoặc cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án và các đại diện chính thức và không chính thức của họ, chính quyền trung ương hoặc địa phương, các chính trị gia, các lãnh đạo tôn giáo hoặc cộng đồng hoặc lãnh tụ tinh thần, các tổ chức và các nhóm xã hội dân sự đặc biệt quan tâm, cộng đồng học thuật hoặc ngành nghề khác. Việc xác định các bên bị ảnh hưởng bởi dự án (cá nhân hoặc nhóm) cũng sẽ bao gồm những người, vì hoàn cảnh của họ, có thể bị thiệt thòi hoặc dễ bị tổn thương; tức là những người có thể dễ bị ảnh hưởng xấu bởi các tác động của dự án và/hoặc bị hạn chế hơn những người khác về khả năng tận dụng lợi ích của dự án. Một cá nhân/nhóm như vậy cũng có nhiều khả năng bị loại khỏi/không thể tham gia đầy đủ vào quá trình tham vấn và do đó có thể yêu cầu các biện pháp và/hoặc hỗ trợ cụ thể để có thể thực hiện được điều đó. Điều cần thiết là đảm bảo sự tham gia rộng rãi và toàn diện của cộng đồng trong các khu vực dự án. Sự tham gia đó sẽ được thực hiện thông qua cách tiếp cận nhạy cảm về văn hóa và dựa trên sự tham gia có ý nghĩa và đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin (FPIC) trong trường hợp có tác động bất lợi đối với Người bản địa. Các cộng đồng sẽ được cung cấp các phương án để có thể tham gia và tiếp cận mục tiêu sẽ được cung cấp để đảm bảo rằng các nhóm dễ bị tổn thương được hưởng lợi từ hoạt động chung của dự án.
Nhận diện các bên liên quan này được thực hiện bằng cách bao gồm các tác động gián tiếp từ các công việc được thực hiện theo các hoạt động HTKT khi thực hiện nó cho các dự ánđầu tư trong tương lai. Phân nhóm các bên liên quan được dự kiến ban đầu như dưới đây, xác định một số nhóm ở các cấp độ khác nhau được phân biệt để xác định các phương thức giao tiếp và tham gia phù hợp và dễ tiếp cận giữa các bên liên quan trong suốt quá trình thực hiện dự án. Các nhóm được nhận diện như sau:
This stakeholder identification is undertaken by including the indirect impacts from the works conducted under the TA activities when it is implemented for future investments. Outline initial stakeholder grouping below, identification several groups at different levels are distinguished to identify appropriate and accessible communication and engagement methods among stakeholders throughout the project implementation process. The groups identified are as follows:

a. Những người, nhóm xã hội và tổ chức sẽ có lợi ích trực tiếp và/hoặc gián tiếp từ dự án. Những người thụ hưởng mục tiêu này bao gồm: (i) khách hàng mới tiềm năng, (ii) lao động dự án tiềm năng.
b. [bookmark: OLE_LINK39]Các cộng đồng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bao gồm: các chủ sở hữu đất/cộng đồng bị ảnh hưởng. Khi sự tham gia của các bên liên quan bao gồm các cá nhân và cộng đồng địa phương phụ thuộc đáng kể vào các đại diện cộng đồng (trưởng thôn, trưởng tộc, lãnh đạo cộng đồng và tôn giáo, đại diện chính quyền địa phương, đại diện xã hội dân sự), cần có những nỗ lực để xác minh rằng, trên thực tế, những người đó thực sự đại diện cho quan điểm của những cá nhân và cộng đồng như vậy, và họ đang tạo điều kiện cho quá trình giao tiếp theo cách thức phù hợp.
c. Các nhóm quan tâm bao gồm: (i) các cơ quan chính quyền địa phương, (ii) các tổ chức phi chính phủ/NGO, Tổ chức Xã hội Dân sự/CSO và các tổ chức phát triển khác làm việc trong lĩnh vực VRE, (iii) các tổ chức đại diện cho người bản địa và (iv) công ty tư nhân. Sự tham gia này sẽ yêu cầu thông tin về các hoạt động và triển khai dự án phải được tiếp cận một cách công khai và dễ hiểu, và phản hồi và mối quan tâm của họ cần được tiếp nhận như một phần của quy trình giao dịch tổng thể.
d. [bookmark: OLE_LINK40]Cơ quan thực hiện và các cơ quan có thẩm quyền quản lý các rủi ro về môi trường và xã hội (khi HTKT được thực hiện cho đầu tư trong tương lai) bao gồm các tổ chức và cơ quan có ảnh hưởng và đưa ra quyết định thực hiện dự án. Các nhóm này bao gồm: (i) các cơ quan chính quyền trung ương như: (i) các cơ quan chính phủ quốc gia bao gồm BCT, EVN v.v. (ii) các cơ quan chính quyền địa phương, bao gồm Chính quyền Tỉnh, cũng như các cơ quan ban, ngành tương ứng cấp Tỉnh và huyện. Mức độ tham gia sẽ phụ thuộc vào vai trò và chính quyền tương ứng của họ trong quản lý rủi ro môi trường và xã hội.

Các bên liên quan sau đây, những người có thể có tác động hoặc quan tâm đến dự án (“các bên quan tâm khác”) được tóm tắt trong bảng sau.
	Nhóm
Category
	Đặc điểm đặc trưng
[bookmark: OLE_LINK35]Specific Types

	Các bên bị ảnh hưởng
Affected Parties
	BCT, UBND Tỉnh, EVN và các Công ty Điện lực
Các IPP
Tư vấn cố vấn về giao dịch
Cộng đồng địa phương tại địa điểm dự án
MOIT, PPCs, EVN and Power Companies
IPPs

	Các bên quan tâm khác
Other Interested Parties
	Các tổ chức chính phủ trung ương khác
Các trường đại học/viện nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực điện mặt trời
Các NGO hoạt động trong lĩnh vực điện mặt trời/năng lượng xanh
Cộng đồng dân cư sinh sống quanh khu vực nhà máy điện mặt trời quy mô lớn
Ngân hàng thương mại
Các nhà đầu tư điện mặt trời tư nhân


	Nhóm thiệt thòi/dễ bị tổn thương
Disadvantaged/Vulnerable Groups
	Nhóm này bao gồm những người sống dưới mức nghèo khổ, phụ nữ làm chủ hộ, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, v.v ... Họ thường sẽ được hưởng lợi từ HTKT này vì nó sẽ giúp họ có được các dịch vụ điện tốt hơn và xanh hơn.




4.2 Chương trình tham gia của các bên liên quan (SEP)
Mục tiêu chính của việc tham gia của các bên liên quan là (i) đảm bảo rằng tất cả các bên đồng ý về lộ trình pháp lý mà đấu thầu cạnh tranh đang được phát triển; (ii) tất cả các bên liên quan đều biết và hiểu vai trò và trách nhiệm của họ trong hoạt động mới này; và (iii) đảm bảo rằng các đề xuất thỏa thuận hợp đồng phù hợp với những gì khu vực tư nhân mong muốn. Việc tham gia đang diễn ra và sẽ được thực hiện trong suốt quá trình triển khai tài trợ. Kế hoạch tham gia của các bên liên quan dự kiến được trình bày trong bảng dưới đây.
	Các bên liên quan
Stakeholder
	Hình thức tham gia
Mode of Engagement
	Nhân sự Dự án
Project Personnel Involved

	Cơ quan chính phủ
Governmental Officials
	Hội thảo, gặp mặt trực tiếp;
gọi điện thoại; thư điện tử; tài liệu truyền thông
Tần suất: Thường xuyên
Chi phí: Thấp
Workshops, in-person meetings;
phone calls; email correspondence; communication materials
Frequency: Frequent
Cost: Low
	BCT/Ban QLDA
MOIT/PMU

	Các IPP
IPPs
	Hội thảo, gặp mặt trực tiếp;
gọi điện thoại; thư điện tử; tài liệu truyền thông
Tần suất: Thường xuyên sau khi mời thầu
Chi phí: Được tích hợp như một phần của cố vấn giao dịch Hợp đồng

	BCT/Ban QLDA
MOIT/PMU

	Cộng đồng địa phương
Local Communities
	Công bố thông tin dự án
Truyền thông đại chúng
Các cuộc họp liên quan đến dự án do chính quyền địa phương tổ chức khi thích hợp
Tần suất: Tùy chỉnh
Chi phí: Trung bình
	BCT/Ban QLDA
MOIT/PMU

	NGO liên quan
Relevant NGOs
	Công bố thông tin dự án
Truyền thông đại chúng
Tần suất: Tùy chỉnh
Chi phí: Thấp

	BCT/Ban QLDA
MOIT/PMU

	Các bên liên quan khác
Other stakeholders
	Công bố thông tin dự án
Truyền thông đại chúng

	BCT/Ban QLDA
MOIT/PMU



Nhóm dự án sẽ tham gia với các bên liên quan thuộc nhiều nhóm khác nhau trong suốt thời gian dự án, khi cần thiết và được quyết định bởi các hoạt động của dự án. SEP sẽ thường xuyên được xem xét và cập nhật (khi cần) để phản ánh việc thực hiện HTKT. SEP sửa đổi/cập nhật sẽ được công bố lại theo yêu cầu ESF.
5. Nguồn lực và Trách nhiệm
HTKT trong hợp đồng tư vấn giao dịch dành riêng ngân sách khoảng 100.000 USD cho sự tham gia của các bên liên quan để đảm bảo sự tham gia đầy đủ của tất cả các bên. Cơ quan chủ quản dự án là BCT, đơn vị sẽ được các cố vấn giao dịch hỗ trợ trực tiếp. BCT/Ban QLDA chịu trách nhiệm sắp xếp nhân sự và nguồn lực đầy đủ cho HTKT, và đặc biệt là triển khai SEP.
6. Cơ chế giải quyết khiếu nại
Là một phần của SEP, Cơ chế giải quyết khiếu nại và phản hồi (FGRM) sẽ được BCT lập và triển khai để nhận và tạo điều kiện giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của các bên bị ảnh hưởng bởi dự án, cộng đồng mục tiêu cũng như các bên liên quan rộng hơn có thể bị ảnh hưởng hoặc có quan tâm đến dự án, liên quan đến các hoạt động HTKT.
Mục đích của FGRM nói chung là (a) tăng cường trách nhiệm cho những người thụ hưởng và (b) cung cấp phương tiện để các bên liên quan của dự án đưa ra phản hồi và/hoặc bày tỏ khiếu nại liên quan đến các hoạt động của dự án. FGRM phục vụ như một cơ chế dễ tiếp cận và đáng tin cậy, các vấn đề có hệ thống có thể được xác định và giải quyết một cách kịp thời và sẽ sử dụng các cơ chế khiếu nại chính thức hoặc không chính thức hiện có. Cơ chế này không chỉ để nhận và ghi lại các khiếu nại mà còn giải quyết và truyền đạt lại trạng thái giải quyết cho người khiếu nại để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Mặc dù phản hồi phải được xử lý ở mức gần nhất với khiếu nại, nhưng tất cả các khiếu nại phải được ghi lại. Cơ chế Khiếu nại có thể bao gồm:
a. Các cách khác nhau trong đó người dùng có thể gửi khiếu nại của họ, bao gồm gửi trực tiếp, qua điện thoại, tin nhắn văn bản, thư, e-mail hoặc qua một trang web, v.v…;
b. Một sổ theo dõi nơi khiếu nại được ghi bằng văn bản và được duy trì dưới dạng cơ sở dữ liệu;
c. Các thủ tục được quảng cáo công khai, đặt ra khoảng thời gian người dùng có thể mong đợi để chờ thông báo đã nhận được, phản hồi và giải quyết các khiếu nại của họ;
d. Minh bạch về thủ tục khiếu nại, cơ cấu điều hành và người ra quyết định;
e. Một quy trình kháng cáo có thể được đề cập khi việc giải quyết khiếu nại chưa đạt được.
f. Hòa giải sẽ được đưa ra dưới dạng tùy chọn trong đó người dùng không hài lòng với phương án đề xuất.

Dự thảo FGRM sẽ xây dựng trên các hệ thống xử lý khiếu nại hiện có và sẽ được đưa vào ESMP để phát triển hơn nữa.
7. Giám sát và Báo cáo
Giám sát SEP sẽ tập trung vào chất lượng thực hiện chung việc tham gia của các bên liên quan. Tập hợp các chỉ số để đánh giá chất lượng thực hiện SEP sẽ được phát triển và nhiệm vụ này sẽ được bao gồm trong Hợp phần 2 của VISTA.
1
